
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II- LỚP 9
NĂM HỌC 2022-2023

I/ ĐẠI SỐ
    A. LÝ THUYẾT
 * CHƯƠNG IV :
1/Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
2/ Đồ thị hàm số y = ax2 và cách vẽ?
3/ Viết công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai một ẩn?
4/ Phát biểu hệ thức viet?
   B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1/ Giải hệ phương trình.
2/Giải phương trình bậc 2.
3/ Đồ thị hàm số y=ax2 và y=ax+b
4/ Bài tập về Hệ thức Vi ét
5/ Giải hệ PT có tham số
6/ Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ PT.
II/ HÌNH HỌC
   A. LÝ THUYẾT
1/ Các định nghĩa, định lí về góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
2/ Các công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn; diện tích hình tròn, hình quạt tròn; diện tích xung quanh hình chóp, mặt cầu; thể tích hình chóp, hình chóp cụt, hình cầu.
3/ Định nghĩa, các định lí về tứ giác nội tiếp
4/ Các dấu hiện nhận biết tứ giác nội tiếp.
 B. CÁC DẠNG BÀI TẬP 
            - Chứng minh các quan hệ các góc trong đường tròn, tam giác đồng dạng, các hệ thức.
            - Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn. Áp dụng t/c của tứ giác nội tiếp để giải toán
            - Tính độ dài của đường tròn, cung tròn; diện tích hình tròn, hình quạt tròn; diện tích xung quanh hình chóp, mặt cầu; thể tích hình chóp, hình chóp cụt, hình cầu.
III. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Dạng1: Giải PT- Hệ thức Viét	               
Bài 1: Giải các phương trình sau    
      1). x2 – 6x – 4 = 0		2). x2 + 2x-24 = 0		3). 3x2 – 6x = 0
4). 2x2 – 18 = 0			5). x2 – 5x + 4 = 0			6). x2 – 4x + 5 = 0

Bài 2: Không giải phương trình dùng hệ thức Viet hãy tính tổng và tích các nghiệm của mỗi pt sau:
1/  mx2 – 2( m+1 ) x + m + 2 = 0 ( m khác 0)
2/ ( m + 1 )x2 + mx –m +3 = 0 ( m khác –1)
3/  ( 2 - [image: ] ) x2 + 4x +2 + [image: ] = 0
4/ x2 – ( 1+ [image: ]) x + [image: ] = 0
Bài 3: Cho phương trình bậc hai x2 + 2x  + 4m + 1 = 0 (1). 
1. Giải phương trình (1) khi m = –1. 
2. Tìm m để:
a) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.
b) Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.
c) Phương trình có hai nghiệm x1 , x2 sao cho x1 +2x2= 3
Bài 4: Cho phương trình : x2 - m x +m +3=0
a)Giải phương trình với m=-2
b)Tìm m để phương trình có hai nghiêm x1 , x2 thỏa mãn:
                                 x12  + x22=-3;      x13 + x23 +9x2=-9x1
Bài 5: Cho phương trình : x2 + 2( m-1) x –m =0
a) Giải phương trình với m=1
b) Chứng tỏ phương trình trên có hai nghiệm phân biệt với mọi m
c)  Tính A = x21 + x22- 6x1x2 theo m
  Bài 6:Cho phương trình bậc hai x2 –2(m – 1)x + m2 = 0 (1).
1. Tìm m để:
a) Pt (1) có 2 nghiệm phân biệt.
b) Pt (1) có một nghiệm là – 2.
2. Giả sử x1, x2 là 2 nghiệm của pt (1). CMR: (x1 – x2)2 + 4(x1 + x2) + 4 = 0.
Bài  7 : Cho phương trình bậc hai x2 –4x +m-5 = 0 (1).
1. Giải phương trình với m=4
2. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1 , x2
   thỏa mãn (x22-3x2+m-6)(x1-1)=-3
Bài 8: Cho phương trình bậc hai x2 –2(m + 1)x + (2m – 4) = 0 (1).  
1. Giải phương trình (1) khi m = – 2.
2. 
Tìm m để PT có hai nghiệm x1, x2 Tính GTNN của A = theo m.
Bài 9: Cho phương trình ( 1+ a) x2 –4ax +4a = 0(1) ( a khác 0)
3. Tìm a để pt (1) có nghiệm
4. Tính tổng và tích các nghiệm của pt (1)
5. Chứng minh pt(1) không thể có hai nghiệm cùng âm
Bài 10: Cho phương trình bậc hai x2 – (m – 3)x – 2m = 0 (1).
1. Giải phương trình (1) khi m = – 2.
2. CMR: Phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
3. Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.
Bài 11:Cho phương trình bậc hai x2 –2(m – 1)x + m2 = 0 (1).
          1.Tìm m để:
a) Pt (1) có 2 nghiệm phân biệt.
b) Pt (1) có một nghiệm là – 2.
2.Giả sử x1, x2 là 2 nghiệm của pt (1). CMR: (x1 – x2)2 + 4(x1 + x2) + 4 = 0.
Bài 12:Cho phương trình bậc hai x2 –2(m + 1)x + (2m – 4) = 0 (1).  
          1..Giải phương trình (1) khi m = – 2.
          2.CMR: Với mọi m, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt.

          3.Gọi x1, x2 là hai nghiệm của (1). Tính A = theo m.
          4.Tìm giá trị của m để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Dạng2 :  Đồ thị h/s y = ax+b; y = ax2
Bài 1: 1/ Vẽ đồ thị của hàm số ( P)  y = x2 và( d) y =  -x +2 trên cùng một hệ trục 
2/ Xác định toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán
Bài 2 : 1) Vẽ đồ thị của hàm số y = [image: ] ( P)
	2) Cho đường thẳng (d) có pt: y = x + m. tìm m trong các trường hợp sau:
  a)(d) cắt ( P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ  x1 , x2   thỏa mãn x1=2x2
            b)( d) tiếp xúc với ( P)
            c)(d) không tiếp xúc với (P)

Bài 3:  Cho hai hàm số y = có đồ thị (P) và y = -x + m có đồ thị (Dm).
1. Với m = 4, vẽ (P) và (D4) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Xác định tọa độ các giao điểm của chúng.
2. Xác định giá trị của m để:
a) (Dm) cắt (P) tại điểm có hoành độ bằng 1.
b) (Dm) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.
c) (Dm) tiếp xúc (P). Xác định tọa độ tiếp điểm. 
Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy, cho hai điểm A(1; –2) và B(–2; 3).
1. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A, B.
2. Gọi (P) là đồ thị của hàm số y = –2x2.
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ đã cho.
b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d).
Bài 5: Cho (P): y = x2 và (D): y = – x + 2.
1. Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Gọi A và B là các giao điểm của  (P) và (D), xác định tọa độ của A, B.
2. Tính diện tích tam giác AOB (đơn vị đo trên trục số là cm).
3. CMR: Tam giác AOB là tam giác vuông.
Dạng 3: Hệ Phương trình
Bài 1 : Giải hệ PT sau



a).                  b).                          c). 
     d)        3( x + y) + 9 = 2 ( x - y)
                2( x + y)       = 3( x - y) -11

     e)     


Bài 2: Cho hệ phương trình       (1)
1. Giải hệ phương trình (1) khi m =  –1 .
2. Xác định giá trị của m để:
a) x = 1 và y = 1 là nghiệm của hệ (1).
b) Hệ (1) vô nghiệm.
3. Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m.
4. Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x, y) thỏa: x + y = 1.

Bài  3: Cho hệ phương trình       (1)
1. Giải hệ phương trình (1) khi m =  3 .
2. 

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm x =  và y =  .
3. Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m.

Bài  4 : Cho hệ phương trình       (1)
1. Giải hệ phương trình (1) khi m = –1.
2. 
Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x; y) thỏa .

Bài  5 : Cho hệ phương trình :     ( m là tham số) (I).
a) Khi m = – 2, giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng.
b) Tính giá trị của tham số m để hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất và tính nghiệm duy nhất đó theo m. 
Dạng 4: Giải bài toán bằng cách lập hệ pt và PT
Bài 1 : Hai ô tô đi từ A đến B dài 200km. Biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn vận tốc xe thứ hai là 10km/h nên xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.
Bài 2: Một xe ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc không đối. Sau khi đi được nửa quãng đường xe phải giảm vân tốc, mỗi giờ châm đi 20 km ( so với ban đầu), vì vây đền chậm hơn so với dự định là 1giờ. Cho biết từ A đấn B là 150 km. Tính vận tốc ban đầu của ô tô.
Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Hai tỉnh A và B cách nhau 90 km. Hai mô tô khởi hành đồng thời, xe thứ nhất từ A và xe thứ hai từ B đi ngược chiều nhau. Sau 1 giờ chúng gặp nhau. Tiếp tục đi, xe thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 27 phút. Tính vận tốc mỗi xe.
Bài 4: Hai tỉnh A và B cách nhau 90 km. Hai mô tô khởi hành đồng thời, xe thứ nhất từ A và xe thứ hai từ B đi ngược chiều nhau. Sau 1 giờ chúng gặp nhau. Tiếp tục đi, xe thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 27 phút. Tính vận tốc mỗi xe.
Bài 5:  Cho một tam giác vuông. Nếu tăng các cạnh góc vuông lên 4cm và 5cm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 110cm2. Nếu giảm cả hai cạnh này đi 5cm thì diện tích sẽ giảm đi 100cm2. Tình hai cạnh góc vuông của tam giác.

Bài 6: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không  có nước trong 4 giờ 48 phút sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 3 giờ và vòi thứ hai trong 4 giờ thì được  bể nước. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì mới đầy bể?
Bài 7 : Khoảng cách hai bến sông là 30 km. Một ca nô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút, rồi quay lại bến A.Kể từ lúc khởi hành đến khi về tới bến A hết 6 giờ. Hãy tìm vận tốc ca nô khi nước yên lặng, biết vần tốc của nước chảy là 3 km/h.
Bài 8 : Một tổ công nhân phải làm 144 dụng cụ. Do 3 công nhân chuyển đi làm việc khác nên mỗi người còn lại phải làm thêm 4 dụng cụ. Tính số công nhân lúc đầu của  tổ nếu năng suất của mỗi người là như nhau.
Bài 9: Một  phụ nữ dự định may 500 chiếc khẩu trang trong một thời gian nhất định để ủng hộ những người khó khăn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Khi may, mỗi ngày cô ấy đã làm được nhiều hơn dự định 10 chiếc nên không những đã hoàn thành trước 1 ngày mà còn may thêm được 40 chiếc nữa. Hỏi cô ấy đã dự định may 500 chiếc khẩu trang trong bao lâu?
Bài 10: Một phòng họp dự định có 120 người họp nhưng khi hợp có 160 người tham dự nên phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy ghế kê thêm 1 ghế nữa thì vừa đủ .Tính số dãy ghế lúc đầu (biết số dãy ghế lớn hơn 20 và số ghế trên mỗi dãy bằng nhau).
Bài 11:Trong phòng học có 360 ghế được xếp thành các dãy và số ghế trong mỗi dãy đều bằng nhau.Có một lần phòng họp phải xếp thêm một dãy ghế và mỗi dãy tăng thêm 1 ghế ( số ghế trong mỗi dãy vẫn bằng nhau) để đủ chỗ cho 400 đại biểu. Hỏi bình thường trong phòng có bao nhiêu dãy ghế.
Bài 12:  Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất được 720 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất vượt mức 15%, đơn vị thứ hai vượt mức 12% so với năm ngoái, do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 819 tấn thóc. Hỏi, năm ngoái, mỗi đơn vị sản xuất bao nhiêu tấn thóc.
Bài 13: a) Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hớn chữ số hàng đơn vị là 2 và nếu viết thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì được một số lớn hơn số ban đầu là 682.
b) Cho số tự nhiên có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau được số mới lớn hơn số đã cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. Tìm số đã cho.
Hình học
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Vẽ đường cao AH, đường tròn tâm O đường kính AH cắt AB tại E và cắt AC tại điểm F.
a) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật
b) Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp
c) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh AI vuông góc với EF
d) Gọi K là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BEFC. Tính diện tích hình tròn tâm K.
Bài 2: Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh:
a) Tứ giác ABEF, DCEF nội tiếp.
b) Tia CA là tia phân giác của góc BCF
c) Tứ giác BCMF nội tiếp.
Bài 3: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, AB >AC, nội tiếp đường tròn tâm (O,R), hai đường cao AD, CF cắt nhau tại H
a) Chứng minh tứ giác BDHF nội tiếp? Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó
b) Tia BH cắt AC tại E. chứng minh HE.HB= HF.HC
c) Vẽ đường kính AK của (O). chứng minh AK vuông góc với EF
d) Trường hợp góc KBC= 450, BC = R[image: ]. tính diện tích tam giác AHK theo R
Bài 4: Từ điểm M ở bên ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MA,MB với đường tròn. Trên cung nhỏ AB lấy điểm C, vẽ CD,CE,CF lần lượt vuông góc AB,MA,MB. Gọi I là giao điểm của AC và DE, K là giao điểm của BC và DF. Chứng minh:
      a) Tứ giác AECD, BFCD nội tiếp.
      b) CD2 = CE.CF
      c) Tứ giác ICKD nội tiếp
     d) IK vuông góc với CD
Bài 5: Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA và MB đến đường tròn (O), ở đây A, B là các tiếp điểm và C nằm giữa M, D. 
     a) CMR: MA2 = MC. MD.
     b) Gọi I là trung điểm của CD. CMR: 5 điểm M, A, O, I, B cùng nằm trên một đường tròn.

     c) Gọi H là giao điểm của AB và MO. CMR: Tứ giác CHOD nội tiếp được đường tròn. Suy ra AB là phân giác của .
d) Gọi K là giao điểm của các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O). CMR:  3 điểm A, B, K thẳng hàng.
Bài 6: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Từ A và B lần lượt kẻ hai tiếp tuyến Ax và By với nửa đường tròn. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B) kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax và By lần lượt tại C và D.
CMR:
a) Tứ  giác AOMC nội tiếp.

b) CD = CA + DB và  = 900.
[bookmark: _GoBack]c) AC. BD = R2.


d)  Khi  = 600. Chứng tỏ  là tam giác đều và tính diện tích của hình quạt tròn chắn cung MB của nửa đường tròn đã cho theo R.
Bài 7: Tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên, nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn lần lượt cắt tia AC và tia AB ở D và E.
        a) BD2 = AD.CD
        b) Tứ giác BCDE nội tiếp.
       c) BC song song với DE
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